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DANH SÁCH SV DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔĐUN LỚP N19KDN

TÊN HỌC PHẦN : TOÁN CAO CẤP HỌC KỲ 1

MÃ HỌC PHẦN  : MTH2100 TÍN CHỈ 3

* Phòng thi: 205 * Hòa Khánh Nam- Khu C LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1912211614 Vương Thị Kim Dung N19KDN1

2 1912211619 Trần Thị Thu Hiền N19KDN1

3 1913211624 Võ Quang Huy N19KDN1

4 1912211625 Hoàng Thị Thùy Linh N19KDN1

5 1913211627 Nguyễn Trần Gia Long N19KDN1

6 1913211628 Nguyễn Huy Mạnh N19KDN1

7 1912211630 Nguyễn Thị Tường Oanh N19KDN1

8 1913211632 Văn Phú Phi N19KDN1

9 1912211634 Hoàng Thị Bích Phượng N19KDN1 Cấm thi,

10 1913211636 Nguyễn Thành N19KDN1 Cấm thi,

11 1913211640 Nguyễn Hữu Trung N19KDN1

12 1912211642 Nguyễn Lê Phương Uyên N19KDN1

13 1912211643 Trần Thị Thúy Vân N19KDN1

14 1912211645 Nguyễn Thị Ngọc Yến N19KDN1

15 1713219917 Nguyễn Quốc Việt N17KDN1

16 1912211607 Hoàng Thái Việt Ái N19KDN2

17 1912211608 Võ Thị Đường An N19KDN2

18 1913211609 Lê Thiên Ân N19KDN2

19 1913211610 Trần Công Bách N19KDN2

20 1913211611 Hoàng Kim Thái Bảo N19KDN2 Cấm thi,

21 1912211612 Trần Thị Bá Châu N19KDN2

22 1913211613 Võ Thành Công N19KDN2 Cấm thi,
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 02 năm 2014

STT MSV HỌ VÀ TÊN

Số bài:         Số tờ:        Vắng thi:         Đình chỉ:      Cấm thi:
LẬP BẢNG                       GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn T. K. Phượng
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DANH SÁCH SV DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔĐUN LỚP N19KDN

TÊN HỌC PHẦN : TOÁN CAO CẤP HỌC KỲ 1

MÃ HỌC PHẦN  : MTH2100 TÍN CHỈ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 206 * Hòa Khánh Nam- Khu C LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1912211615 Phạm Hoàng Dung N19KDN2

2 1912211616 Ngô Thị Loan Em N19KDN2

3 1913211617 Nguyễn Tuấn Hải N19KDN2 Cấm thi,

4 1912211618 Nguyễn Thị Hoàng Hậu N19KDN2

5 1912211620 Nguyễn Thị Ánh Hồng N19KDN2

6 1913211621 Nguyễn Việt Hưng N19KDN2 Cấm thi,

7 1912211622 Nguyễn Ngọc Như Hương N19KDN2

8 1912211623 Nguyễn Thị Ánh Xuân Hương N19KDN2

9 1912211626 Dương Thị Thúy Loan N19KDN2

10 1912211629 Lê Tuyết Minh N19KDN2 Cấm thi,

11 1913211631 Trần Đình Pháp N19KDN2

12 1913211633 Lê Thanh Phúc N19KDN2 Cấm thi,

13 1913211635 Phạm Hồng Thái N19KDN2

14 1913211637 Hồ Xuân Tín N19KDN2

15 1912211638 Nguyễn Thị Duy Trâm N19KDN2

16 1912211639 Lê Hoàng Huyền Trang N19KDN2

17 1913211641 Đặng Xuân Trường N19KDN2

18 1912211644 Nguyễn Thị Ánh Vi N19KDN2

19 1712219881 Phí Thị Minh Phương N17KDN2
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 02 năm 2014

Số bài:         Số tờ:        Vắng thi:         Đình chỉ:      Cấm thi:
LẬP BẢNG                       GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn T. K. Phượng


